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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 
Môn: Ngữ văn 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)


Mã đề 01
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá. Các nhà khoa học dự báo với tốc độ gia tăng rác thải nhựa như hiện nay, vào năm 2050, khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn cả khối lượng cá. Việt Nam là một trong các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam, số lượng túi nilon, chai nhựa, ly nhựa, ống hút, hộp xốp,... được sử dụng nhiều vượt trội so với các nước khác. Rác thải nhựa ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, làm ô nhiễm môi trường nước, gây nguy hại cho nguồn lợi thủy hải sản và tác động xấu đến sức khỏe con người.      
                    (Theo báo Tuổi trẻ  thời nay)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Thành phần trạng ngữ trong câu “Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần bằng 1/5 khối lượng cá.” là:
A. nặng gần bằng 1/5 khối lượng.
B. trong các đại dương.
C. số lượng rác thải nhựa.
D. số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn.
Câu 2. Thông tin chính mà đoạn trích đem đến cho độc giả là gì?
A. Thực trạng và tác hại của rác thải nhựa. 
B. Tác hại của rác thải nhựa.
C. Thực trạng của rác thải nhựa.
D. Biện pháp xử lí rác thải nhựa.
Câu 3. Đặc trưng nào của văn bản thông tin đã được thể hiện qua đoạn trích?
A. Sử dụng phép liệt kê về tác hại của rác thải nhựa.
B. Sử dụng nhiều số liệu cụ thể để làm tăng tính thuyết phục của vấn đề được nói tới.
C. Sử dụng phép so sánh làm nổi bật tình trạng rác thải nhựa.
D. Sử dụng phép nhân hóa làm tăng tính thuyết phục về tác hại của rác thải nhựa.
Câu 4. Cho biết tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống?
A. Ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.
B. Làm ô nhiễm môi trường nước.
C. Tác động xấu đến sức khỏe con người.
D. Ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người.
Câu 5. Vì sao Việt Nam là một quốc gia có số lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới?
A. Ý thức xả rãi bừa bãi của người dân. 
B. Đồ nhựa rẻ, tiện dụng nên dân hay sử dụng.
C. Nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
D.Ý thức dân chưa tốt , nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
Câu 6. Tại sao rác thải nhựa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người?
	A. Gây nhiều bệnh nguy hiểm. 
	B. Gây bệnh về mắt.

	C. Gây bệnh về đường hô hấp. 
	D. Gây bệnh ung thư.


Câu 7. Trên thế giới rác thải nhựa có xu hướng:
	A. Giữ nguyên
	B. Ngày càng giảm

	C. Ngày càng tăng
	D. Vừa phải


Câu 8. Vì sao chúng ta cần hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần?
A. Chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.
B. Chất thải nhựa rất khó phân hủy.
C. Chất thải nhựa rất khó phân hủy; khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.
D. Làm trầm trọng thêm tình trạng ngập ở các thành phố.
Câu 9.  Những thông tin về tác hại của rác thải nhựa có ý nghĩa như thế nào đối với nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay?
Câu 10. Viết một đoạn văn (khoảng 3-5 câu), trình bày các giải pháp để giảm rác thải nhựa hiện nay.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Hiện nay, tình trạng nghiện game ở học sinh đang diễn ra rất phổ biến. Em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ về hiện tượng trên.
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 
Môn: Ngữ văn 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)



Mã đề 02
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá. Các nhà khoa học dự báo với tốc độ  gia tăng rác thải nhựa như hiện nay, vào năm 2050, khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn cả khối lượng cá. Việt Nam là một trong các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam, số lượng túi nilon, chai nhựa, ly nhựa,ống hút, hộp xốp,... được sử dụng nhiều vượt trội so với các nước khác. Rác thải nhựa ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, làm ô nhiễm môi trường nước, gây nguy hại cho nguồn lợi thủy hải sản và tác động xấu đến sức khỏe con người.      
(Theo báo Tuổi trẻ, thời nay)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Đặc trưng nào của văn bản thông tin đã được thể hiện qua đoạn trích?
A. Sử dụng phép liệt kê về tác hại của rác thải nhựa.
B. Sử dụng nhiều số liệu cụ thể để làm tăng tính thuyết phục của vấn đề được nói tới.
C. Sử dụng phép so sánh làm nổi bật tình trạng rác thải nhựa.
D. Sử dụng phép nhân hóa làm tăng tính thuyết phục về tác hại của rác thải nhựa.
Câu 2. Vì sao Việt Nam là một quốc gia có số lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới?
A. Ý thức xả rãi bừa bãi của người dân. 
B. Đồ nhựa rẻ, tiện dụng nên dân hay sử dụng
C. Nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
D.Ý thức dân chưa tốt, nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
Câu 3. Thành phần trạng ngữ trong câu “Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá.” là:
A. nặng gần bằng 1/5 khối lượng.
B. trong các đại dương.
C. số lượng rác thải nhựa.
D. số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn.
Câu 4. Tại sao rác thải nhựa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người?
	A. Gây nhiều bệnh nguy hiểm. 
	B. Gây bệnh về mắt.

	C. Gây bệnh về đường hô hấp. 
	D. Gây bệnh ung thư.


Câu 5. Vì sao chúng ta cần hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần?
A. Chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.
B. Chất thải nhựa rất khó phân hủy.
C. Chất thải nhựa rất khó phân hủy; khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.
D. Làm trầm trọng thêm tình trạng ngập ở các thành phố.
Câu 6. Trên thế giới rác thải nhựa có xu hướng:
	A. Giữ nguyên
	B. Ngày càng giảm

	C. Ngày càng tăng
	D. Vừa phải


Câu 7. Thông tin chính mà đoạn trích đem đến cho độc giả là gì?
A. Thực trạng và tác hại của rác thải nhựa. 
B. Tác hại của rác thải nhựa.
C. Thực trạng của rác thải nhựa.
D. Biện pháp xử lí rác thải nhựa.
Câu 8. Cho biết tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống?
A. Ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.
B. Làm ô nhiễm môi trường nước.
C. Tác động xấu đến sức khỏe con người. 
D. Ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. 
Câu 9.  Những thông tin về tác hại của rác thải nhựa có ý nghĩa như thế nào đối với nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay?
Câu 10. Viết một đoạn văn (khoảng 3-5 câu), trình bày các giải pháp để giảm rác thải nhựa hiện nay.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Hiện nay, tình trạng nghiện game ở học sinh đang diễn ra rất phổ biến. Em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ về hiện tượng trên.
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	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 
Môn: Ngữ văn 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)



Mã đề 03
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá. Các nhà khoa học dự báo với tốc độ  gia tăng rác thải nhựa như hiện nay, vào năm 2050, khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn cả khối lượng cá. Việt Nam là một trong các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam, số lượng túi nilon, chai nhựa, ly nhựa,ống hút, hộp xốp,... được sử dụng nhiều vượt trội so với các nước khác. Rác thải nhựa ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, làm ô nhiễm môi trường nước, gây nguy hại cho nguồn lợi thủy hải sản và tác động xấu đến sức khỏe con người.      
                                                   (Theo báo Tuổi trẻ, thời nay)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Trên thế giới rác thải nhựa có xu hướng:
	A. Giữ nguyên
	B. Ngày càng giảm

	C. Ngày càng tăng
	D. Vừa phải


Câu 2. Cho biết tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống?
A. Ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.
B. Làm ô nhiễm môi trường nước.
C. Tác động xấu đến sức khỏe con người. 
D. Ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. 
Câu 3. Tại sao rác thải nhựa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người?
	A. Gây nhiều bệnh nguy hiểm. 
	B. Gây bệnh về mắt.

	C. Gây bệnh về đường hô hấp. 
	D. Gây bệnh ung thư.


Câu 4. Vì sao chúng ta cần hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần?
A. Chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.
B. Chất thải nhựa rất khó phân hủy.
C. Chất thải nhựa rất khó phân hủy; khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.
D. Làm trầm trọng thêm tình trạng ngập ở các thành phố.
Câu 5. Thông tin chính mà đoạn trích đem đến cho độc giả là gì?
A. Thực trạng và tác hại của rác thải nhựa. 
B. Tác hại của rác thải nhựa.
C. Thực trạng của rác thải nhựa.
D. Biện pháp xử lí rác thải nhựa.
Câu 6. Đặc trưng nào của văn bản thông tin đã được thể hiện qua đoạn trích?
A. Sử dụng phép liệt kê về tác hại của rác thải nhựa.
B. Sử dụng nhiều số liệu cụ thể để làm tăng tính thuyết phục của vấn đề được nói tới.
C. Sử dụng phép so sánh làm nổi bật tình trạng rác thải nhựa.
D. Sử dụng phép nhân hóa làm tăng tính thuyết phục về tác hại của rác thải nhựa.
Câu 7. Thành phần trạng ngữ trong câu “Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá.” là:
A. nặng gần bằng 1/5 khối lượng.
B. trong các đại dương.
C. số lượng rác thải nhựa.
D. số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn.
Câu 8. Vì sao Việt Nam là một quốc gia có số lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới?
A. Ý thức xả rãi bừa bãi của người dân. 
B. Đồ nhựa rẻ, tiện dụng nên dân hay sử dụng
C. Nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
D.Ý thức dân chưa tốt , nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
Câu 9.  Những thông tin về tác hại của rác thải nhựa có ý nghĩa như thế nào đối với nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay?
Câu 10. Viết một đoạn văn (khoảng 3-5 câu), trình bày các giải pháp để giảm rác thải nhựa hiện nay.
II. VIẾT (4.0 điểm)
Hiện nay, tình trạng nghiện game ở học sinh đang diễn ra rất phổ biến. Em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ về hiện tượng trên.
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Mã đề 04
I. ĐỌC HIỂU (6.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau:
Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá. Các nhà khoa học dự báo với tốc độ  gia tăng rác thải nhựa như hiện nay, vào năm 2050, khối lượng rác thải nhựa sẽ nặng hơn cả khối lượng cá. Việt Nam là một trong các quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới. Tại Việt Nam, số lượng túi nilon, chai nhựa, ly nhựa,ống hút, hộp xốp,... được sử dụng nhiều vượt trội so với các nước khác. Rác thải nhựa ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái, làm ô nhiễm môi trường nước, gây nguy hại cho nguồn lợi thủy hải sản và tác động xấu đến sức khỏe con người.      
                                                     (Theo báo Tuổi trẻ, thời nay)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Tại sao rác thải nhựa ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người?
	A. Gây nhiều bệnh nguy hiểm. 
	B. Gây bệnh về mắt.

	C. Gây bệnh về đường hô hấp. 
	D. Gây bệnh ung thư.


Câu 2. Vì sao chúng ta cần hạn chế sử dụng túi ni-lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần?
A. Chất thải nhựa gây ô nhiễm môi trường.
B. Chất thải nhựa rất khó phân hủy.
C. Chất thải nhựa rất khó phân hủy; khi bị thải bỏ bừa bãi, chúng gây ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn cống rãnh, góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng ngập của thành phố.
D. Làm trầm trọng thêm tình trạng ngập ở các thành phố.
Câu 3. Vì sao Việt Nam là một quốc gia có số lượng rác thải nhựa nhiều nhất thế giới?
A. Ý thức xả rãi bừa bãi của người dân. 
B. Đồ nhựa rẻ, tiện dụng nên dân hay sử dụng
C. Nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc.
D.Ý thức dân chưa tốt, nhà nước chưa xử phạt nghiêm khắc
Câu 4. Thành phần trạng ngữ trong câu “Trong các đại dương, số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn – nặng gần  bằng 1/5 khối lượng cá.” là:
A. nặng gần bằng 1/5 khối lượng.
B. trong các đại dương.
C. số lượng rác thải nhựa.
D. số lượng rác thải nhựa ước tính khoảng 150 triệu tấn.
Câu 5. Đặc trưng nào của văn bản thông tin đã được thể hiện qua đoạn trích?
A. Sử dụng phép liệt kê về tác hại của rác thải nhựa.
B. Sử dụng nhiều số liệu cụ thể để làm tăng tính thuyết phục của vấn đề được nói tới.
C. Sử dụng phép so sánh làm nổi bật tình trạng rác thải nhựa.
D. Sử dụng phép nhân hóa làm tăng tính thuyết phục về tác hại của rác thải nhựa.
Câu 6. Trên thế giới rác thải nhựa có xu hướng:
	A. Giữ nguyên
	B. Ngày càng giảm

	C. Ngày càng tăng
	D. Vừa phải


Câu 7. Cho biết tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống?
A. Ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái.
B. Làm ô nhiễm môi trường nước.
C. Tác động xấu đến sức khỏe con người. 
D. Ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người. 
Câu 8. Thông tin chính mà đoạn trích đem đến cho độc giả là gì?
A. Thực trạng và tác hại của rác thải nhựa. 
B. Tác hại của rác thải nhựa.
C. Thực trạng của rác thải nhựa.
D. Biện pháp xử lí rác thải nhựa.
Câu 9.  Những thông tin về tác hại của rác thải nhựa có ý nghĩa như thế nào đối với nhận thức và hành động của chúng ta hôm nay?
Câu 10. Viết một đoạn văn (khoảng 3-5 câu), trình bày các giải pháp để giảm rác thải nhựa hiện nay.
III. VIẾT (4.0 điểm)
Hiện nay, tình trạng nghiện game ở học sinh đang diễn ra rất phổ biến. Em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ về hiện tượng trên.












HƯỚNG DẪN CHẤM 
I. ĐỌC HIỂU:
Trắc nghiệm: 4.0 điểm; Mỗi câu đúng 0.5 điểm

	Câu
Mã đề
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	B
	A
	B
	D
	D
	A
	A
	C

	2
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	A
	D

	3
	A
	D
	A
	C
	A
	B
	B
	D

	4
	A
	C
	D
	B
	B
	A
	D
	A




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	9
	Những thông tin về tác hại  của rác thải nhựa có ý nghĩa  đối với nhận thức  và hành động của chúng ta hôm nay:
+ Nỗi lo về sự an nguy của chính con người về việc  môi trường sống bị ô nhiễm 
+ Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường sống ....
	1,0

	
	10
	Thông điệp HS có thể rút ra:
- Cấm sản xuất kinh doanh đối với những mặt hàng làm từ nhựa rẻ tiền không cần thiết cho sinh hoạt hàng ngày.
- Khuyến khích  các sản phẩm làm từ thiên nhiên như tre, gỗ.
- Tái chế thải nhựa thành những vật có ích,…
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: Hiện tượng nghiện game ở học sinh
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm:
HS có thể triển khai bài viết theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	1. Mở bài
Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: hiện tượng nghiện game 
2. Thân bài
* Giải thích:
+ Game: Cách gọi chung của các trò chơi điện tử có thể tìm thấy trên các thiết bị như máy tính, điện thoại di động, … được sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của con người ngày nay.
+ Nghiện game”: là tình trạng không thể kiểm soát cảm giác thèm chơi game, chơi liên tục và ưu tiên việc chơi game hàng đầu trong cuộc sống của người chơi đến mức lệ thuộc vào game và ngày càng cô lập bản thân với gia đình, bạn bè và xã hội.
* Thực trạng:
+ Nhiều quán game, lượng khách đông chủ yếu là lứa tuổi học sinh
+ Nhiều học sinh, sinh viên dành hàng giờ mỗi ngày cho việc chơi game, ăn ngủ trong quán 
+ Học sinh lét lút chơi game trong giờ học, thậm chí bỏ học để chơi …
* Nguyên nhân:
+ Chủ quan: Do tính ham vui, tò mò của bản thân người chơi; tâm lí dễ dao động trước những lời dụ dỗ của bạn bè. Các trò chơi đa dạng, hấp dẫn, kích thích sự khám phá của giới trẻ
+ Khách quan: Do sự quản lí lỏng lẻo, thiếu quan tâm của các bậc phụ huynh. Đầu tư máy tính, điện thoại có kết nối Internet để phục vụ việc học cho con nhưng thiếu đi sự giám sát.Gia đình và nhà trường chưa quan tâm, quản lý học sinh chặt chẽ...
* Hậu quả:
+ Về sức khỏe: Ảnh hưởng đến thị giác, cột sống, gây ra tình trạng ảo giác, …
+ Tâm sinh lí: Gây ra những nhận thức, hành động lệch lạc: nói dối, bạo lực, trộm cắp tiền, ...
+ Học tập: bỏ bê việc học hành, kết quả học tập ngày càng sa sút, ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng công việc.
* Bài học nhận thức và hành động: 
+ Mỗi cá nhân cần có trách nhiệm với bản thân, gia đình; ý thức được hành động của bản thân; biết quản lí quỹ thời gian hợp lí.
+ Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa có ích, tích cực giao lưu, kết bạn để tránh xa các trò chơi tiêu khiển.
+ Phụ huynh dành nhiều thời gian để quan tâm hơn đến con trẻ.
3. Kết bài
Khái quát lại vấn đề nghị luận: hiện tượng nghiện game online và rút ra bài học, liên hệ bản thân..
	
0.5







0.5






0.25









0.25






0.5











0.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, luận điểm rõ ràng, lập luận chặt chẽ, trình bày khoa học, sáng tạo.
	0.25




